
1 Bóng LEDBulb EcoBright 6W E27 6500K/3000K 50V-230V A55 41,000 12 bóng/thùng

2 Bóng LEDBulb Ecobirght 5W E27 6500K/3000K 48V-250V A60 39,400 12 bóng/thùng

3 Bóng LEDBulb Ecobright 8W E27 6500K/3000K 48V-250V A60 59,300 12 bóng/thùng

4 Bóng ESS LEDBulb 3W E27 6500K/3000K 230V P45(APR) 28,300 12 bóng/thùng

5 Bóng ESS LEDBulb 5W E27 6500K/3000K 230V A60 34,400 12 bóng/thùng

6 Bóng ESS LEDBulb 7W E27 65000K/3000K 230V A60 47,800 12 bóng/thùng

7 Bóng ESS LEDBulb 9W E27 65000K/3000K 230V A60 53,900 12 bóng/thùng

8 Bóng ESS LEDBulb 10W E27 6500K/3000K 230V A60 APR 68,000 12 bóng/thùng

9 Bóng ESS LEDBulb 12W E27 6500K/3000K 230V A60 APR 80,100 12 bóng/thùng

10 Bóng LED Bulb 3-25W E27 6500k 230V P45 33,000 12 bóng/thùng

11 Bóng LED Bulb 4-40W E27 6500k/3000k 230V A55 37,100 12 bóng/thùng

12 Bóng LED Bulb 6W-50W E27 6500k/3000k 230V A60 60,400 12 bóng/thùng

13 Bóng LED Bulb 7-60W E27 6500k/3000k 230V A60 67,500 12 bóng/thùng

14 Bóng LED Bulb 9/9.5-70W E27 6500k/3000k 230V A60 76,200 12 bóng/thùng

15 Bóng LEDBulb 5W E27 6500k/3000K 230V A60 47,100 12 bóng/thùng

16 Bóng LEDBulb 6.5W E27 6500k/3000K 230V A60 55,200 12 bóng/thùng

17 Bóng LEDBulb 8W E27 6500k/3000K 230V A60 61,900 12 bóng/thùng

18 Bóng LED Bulb 10.5 -85W E27 3000k/6500k 230V A60 88,900 12 bóng/thùng

19 Bóng LED Bulb 13 -100W E27 3000k/6500k 230V A60 102,300 12 bóng/thùng

20 Bóng LED Bulb 18-130W E27 3000k/6500k 230V A67 194,500 6 bóng/thùng

21 Bóng LED Scene Switch 9.5-60W E27 3000/6500K 230V A60 167,600 6 bóng/thùng

22 Bóng LED Scene Switch A60 3Step 9-70W E27 3000K/6500K 123,200 6 bóng/thùng

23 Bóng LED Scene Switch P45 2Step 6.5-60W E27 3000K/6500K 97,600 6 bóng/thùng

24 Bóng LEDBulb HighLumen 16W-120W E27 6500K 230V A75 127,200 6 bóng/thùng

25 Bóng LEDBulb HighLumen 19W-160W E27 6500K 230V A95 234,900 6 bóng/thùng

26 Bóng LEDBulb HighLumen 23W-200W E27 6500K 230V A110 255,100 6 bóng/thùng

27 Bóng LEDBulb HighLumen 36W E27 6500K 230V A125 423,300 6 bóng/thùng

28 Bóng LEDBulb HighLumen 45W E27/E40 6500K 230V A125 483,900 6 bóng/thùng

29 Bóng Led Globe 8.5W/9.5W G93 6500K/2700K E27 147,400 4 bóng/thùng

30 Bóng LED Globe Cầu 10.5W/11.5W G120 6500K/3000K E27 201,300 4 bóng/thùng
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31 Bóng LED nến LED 4 -25W E14 2700K 230V B35/P45 Không Dim 72,000 10 bóng/thùng

32 Bóng LED nến LED 5.5 -40W E14 2700K 230V B35/P45 Không Dim 92,200 10 bóng/thùng

33 Bóng LED chiếu điểm 3W 2700k/6500k MR16 24D 12V Không Dim 91,500 20 bóng/thùng

34 Bóng LED chiếu điểm 5W 2700k/6500k MR16 24D 12V Không Dim 98,700 20 bóng/thùng

35
Master LED

MR16
Bóng Master LEDspot MR16 7-50W 2700k/3000k/4000k Dim 427,300 10 bóng/thùng

36 Biến áp điện tử đèn LED ET-S 15W 56,900 cái/Thùng

37 Biến áp điện tử đèn LED ET-S 30W 133,100 cái/Thùng

38 CorePro LED PLC 6.5W 830/840 2P G24d-2 (Thay thế PL-C 18W 2P) 178,700 10 bóng/thùng

39 CorePro LED PLC 8.5W 830/840 2P G24d-3 (Thay thế PL-C 26W 2P) 207,300 10 bóng/thùng

40 Bóng đèn Essential LEDTube 0m6 8W 740/765 G13 53,200 10 bóng/thùng

41 Bóng đèn Essential LEDTube 1m2 16W 740/765 G13 66,700 10 bóng/thùng

42 Bóng  LEDTube  HO 8W 0m6 765/740/730 G13 220V 100,300 10 bóng/thùng

43 Bóng LEDTube  HO 16W 1m2 765/740/730 G13 220V 134,000 10 bóng/thùng

44 Bóng LEDClassic 2W-25W B35/P45/BA35  E14 67,300 10 bóng/thùng

45 Bóng LEDClassic 2W-25W P45 E27 67,300 10 bóng/thùng

46 Bóng LEDClassic 4W-50W A60 E27 80,800 12 bóng/thùng

47 Bóng LEDClassic 4W-50W ST64  E27 107,700 06 bóng/thùng

48 Bóng LEDClassic 6W-70W A60 E27 101,000 12 bóng/thùng

49 Bóng LEDClassic 6W-70W ST64 E27 134,600 06 bóng/thùng

50 Bóng LEDClassic 6W-70W G93 E27 168,300 06 bóng/thùng

51 31059 LED Dây Philips 18W 3000K 5m (đã gồm driver) 599,500 40 cuộn/thùng

52 ED-S 30W 12W không dây 218,800 cái

53 Bộ LED chiếu điểm 3w 47030/47031/47032  27K/40K/65K ¢70 Trắng 108,400 12 cái/thùng

54 Bộ LED chiếu điểm 5w 47040/47041/47042  27K/40K/65K ¢70 Trắng 123,900 12 cái/thùng

55 59511 Slimlit  12W 27K/40K/65K  Tròn  ¢120 220V 203,900 12 cái/thùng

56 59514 Slimlit  12W 27K/40K/65K Vuông  ¢120 220V 203,900 12 cái/thùng

57 Downlight LED DN024B 10W LED6 3000/4000/6500K  ¢100 146,600  cái/thùng

58 Downlight LED DN024B 11W LED6 3000/4000/6500K  ¢125 153,700  cái/thùng

59 Downlight LED DN024B 15W LED9 3000/4000/6500K  ¢158 213,800  cái/thùng

60 Downlight LED DN024B 20W LED12 3000/4000/6500K ¢183 300,300  cái/thùng

61 Downlight LED DN024B 10W LED6 3000/4000/6500K  ¢100 (Vuông) 146,600
 cái/thùng

62 Downlight LED DN024B 11W LED6 3000/4000/6500K  ¢125 (Vuông) 153,700
 cái/thùng

63 Downlight LED DN024B 15W LED9 3000/4000/6500K  ¢125 (Vuông) 228,800
 cái/thùng

64 Downlight LED DN024B 20W LED12 3000/4000/6500K ¢150 (Vuông) 321,700  cái/thùng
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65 44080 Downlight LED 3.5W 2700K/6500K 230V ¢80 78,400
12 cái/thùng

66 44081 Downlight LED 5W 2700K/6500K 230V ¢90 96,200
12 cái/thùng

67 44082 Downlight LED 7W 2700K/6500K 230V ¢105 116,100
12 cái/thùng

68 44083 Downlight LED 9W 2700K/6500K 230V ¢120 135,300 12 cái/thùng

69 59521 Downlight LED MARCASITE 9W 30/40/65K ¢100 128,000 12 cái/thùng

70 59522 Downlight LED MARCASITE 12W 30/40/65 ¢125 163,700 12 cái/thùng

71 59523 Downlight LED MARCASITE 14W 30/40/65 ¢150 199,500 12 cái/thùng

72 59524 Downlight LED MARCASITE 18W 30/40/65 ¢175 249,500 12 cái/thùng

73 59526 Downlight LED MARCASITE 9W 30/40/65 ¢100 (Vuông) 128,000 12 cái/thùng

74 59527 Downlight LED MARCASITE 12W 30/40/65 ¢125 (Vuông) 163,700 12 cái/thùng

75 59528 Downlight LED MARCASITE 14W 30/40/65 ¢150 (Vuông) 199,500 12 cái/thùng

76 59200 MESON 080 3.5W 30K/40K/65K WH recessed LED 75,100
12 cái/thùng

77 59201 MESON 090 5.5W 30K/40K/65K WH recessed LED 88,700
12 cái/thùng

78 59202 MESON 105 7W 30K/40K/65K WH recessed LED 113,700
12 cái/thùng

79 59203 MESON 125 10W 30K/40K/65K WH recessed LED 132,300
12 cái/thùng

80 80081 Downlight LED   5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢95 207,500
12 cái/thùng

81 80082 Downlight LED   6.5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢105 256,800
12 cái/thùng

82 80083 Downlight LED    8W 2700K/4000k/6500K 230V ¢125 317,500
12 cái/thùng

83 59371 Downlight LED 5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢90 viền Bạc,Vàng 152,500
12 cái/thùng

84 59372 Downlight LED  7W 2700K/4000k/6500K 230V ¢105 viền Bạc,Vàng 183,500
12 cái/thùng

85 59373 Downlight LED  9W 2700K/4000k/6500K 230V ¢125 viền Bạc,Vàng 213,500
12 cái/thùng

86 59831 HADRON 125 12W 30K/40K/65K WH recessed LED 228,100
12 cái/thùng

87 59832 HADRON 125 SQ 12W 30K/40K/65K WH recessed 228,100
12 cái/thùng

88 Bộ LED chiếu điểm KYANITE 59751 3W 27k/40k ¢70 Trắng 89,400
cái

89 Bộ LED chiếu điểm KYANITE 59751 5W 27k/40k ¢70 Trắng 96,500
cái

90 Bộ LED chiếu điểm POMERON 59751 3W 27k/40k ¢70 Trắng 103,700
cái

91 Bộ LED chiếu điểm POMERON 59751 5W 27k/40k ¢70 Trắng 120,800
cái

92 Bộ LED chiếu điểm POMERON 59751 7W 27k/40k ¢70 Trắng 125,100
cái

93 Đèn ốp trần LED 31824 Twirly 65K/27K  LED WHT 12W 356,700 12 cái/thùng

94 Đèn ốp trần LED 31825 Twirly 65K/27K LED WHT 17W 499,700 6 cái/thùng

95 Đèn ốp trần LED 33369 10W 6500k 220V ¢265 192,300 12 cái/thùng

96 Đèn ốp trần LED 33362 16W 6500k 220V ¢320 321,000 10 cái/thùng
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97 Đèn sạc Led 30505 65K ESSENTIAL 36X0.07W 475,500 6 bộ/thùng

98 RC098V LED22S  26W   300 x 1200mmx32mm GM 840/865 Treo 976,500 Bộ

99 RC098V LED44S  52W  600 x 1200mmx32mm GM 840/865  Treo 1,645,000 Bộ

100 RC098V LED22S  26W  600 x 600mmx32mm GM 840/865 Treo 1,108,000 Bộ

101 RC098V LED22S 26W 300x1200mmx32mm PCV GM 840/865 Gắn Trần Thạch Cao 1,011,000 Bộ

102 RC098V LED22S 26W 600x600mmx32mm PCV GM 840/865 Gắn Trần Thạch Cao 1,094,000 Bộ

103 BY158P  20W LED16 30K/40K/65K PSU 226x155mm 715,000 Bộ

104 BY158P 30W LED21 30K/40K/65K PSU 226x155mm 858,000 Bộ

105 BY158P 40W LED33 30K/40K/65K PSU 254x180mm 1,037,000 Bộ

106 BY118P 20W LED16 30K/40K/65K PSU 226x137mm 715,000 Bộ

107 BY118P 30W LED21 30K/40K/65K PSU 226x137mm 844,000 Bộ

108 BY118P 40W LED33 30K/40K/65K PSU 254x155mm 1,037,000 Bộ

109 BY118Z Hook phụ kiện móc treo 56,500 Cái

110 BY118Z Pipe ống nối 100mm/300mm/600mm                      29,000/ 65,000/108,000

111 LED Pha BVP161 30W 30K/40K/57K Vàng/Xám 193x142x41mm 858,000 Cái

112 LED Pha BVP161 50W 30K/40K/57K Vàng/Xám 269x201x41mm 1,359,000 Cái

113 LED Pha BVP161 70W 30K/40K/57K Vàng/Xám 315x232x41mm 1,788,000 Cái

114 17341 Flood Light 10W 2700K/4000K 272,500 Cái

115 17342 Flood Light 20W 2700K/4000K 417,500 Cái

116 Bộ máng đèn LED BN012C LED10/CW L600,  0.6m 128,000 25 cái/thùng

117 Bộ máng đèn LED BN012C LED10/NW L600,  0.6m 128,000 25 cái/thùng

118 Bộ máng đèn LED BN012C LED20/CW L1200,  1.2m 178,000 25 cái/thùng

119 Bộ máng đèn LED BN012C LED20/NW L1200,  1.2m 178,000 25 cái/thùng

120 Bộ máng đèn LED BN068C LED11/WW/NW/CW L1200, 1.2m 135,100 24 cái/thùng

121 Bộ máng đèn LED BN068C LED9/WW/NW/CW L900, 0.9m 113,700 24 cái/thùng

122 Bộ máng đèn LED BN068C LED5/WW/NW/CW L600, 0.6m 92,200 24 cái/thùng

123 Bộ máng đèn LED BN068C LED3/WW/NW/CW L300, 0.3m 71,500 24 cái/thùng

124 Bộ máng đèn LED ZCH086 C-2 (cấp nguồn), 0.3m 12,000 20 cái/thùng

125 Bộ máng đèn LED ZCH086 CCPA (dây nối, 260mm), 0.3m 14,500 20 cái/thùng
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126 Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 18W/830 1SL/25 18,600 25bóng/thùng

127 Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 18W/840 1SL/25 18,600 25bóng/thùng

128 Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 18W/865 1SL/25 18,600 25bóng/thùng

129 Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 36W/830 1SL/25 26,400 25bóng/thùng

130 Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 36W/840 1SL/25 26,400 25bóng/thùng

131 Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 36W/865 1SL/25 26,400 25bóng/thùng

132 Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 14W/830 SLV/40 26,900 40bóng/thùng

133 Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 14W/840 SLV/40 26,900 40bóng/thùng

134 Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 14W/865 SLV/40 26,900 40bóng/thùng

135 Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 28W/830 SLV/40 28,600 40bóng/thùng

136 Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 28W/840 SLV/40 28,600 40bóng/thùng

137 Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 28W/865 SLV/40 28,600 40bóng/thùng

138 Bóng huỳnh quang T5 0m6 Essential View 14W/830/840/865 18,800 40bóng/thùng

139 Bóng huỳnh quang T5 1m2 Essential View 28W/830/840/865 23,800 40bóng/thùng

140 Bóng xoắn Helix 42W CDL/WW 220-240V 124,500     
 6bóng/thùng

141 Bóng Compact 4U Essential 35W CDL/WW 220-240V 205,200     
 6bóng/thùng

142 Bóng Compact 4U Essential 50W CDL/WW 220-240V 224,200     
 6bóng/thùng

143 Bóng Compact 4U Essential 70W CDL/WW 220-240V 226,400      6bóng/thùng

144 Bóng compact gián tiếp PL-C 13w/2P-4P 1CT/5X10BOX 33,600 10bóng/hộp

145 Bóng compact gián tiếp PL-C 18w – 26w/2P-4P 1CT/5X10BOX 34,800 10bóng/hộp

146 Ballast cơ dùng 1 bóng T8 0m6 BTA 18W 220V (Lõi đồng) 58,600 32 cái/thùng

147 Ballast cơ dùng 1 bóng T8 1m2 BTA 36W 220V (Lõi đồng) 58,600 32 cái/thùng

148 Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 0m6 EB-C EP 1x18W 220-240V 58,000 50 cái/thùng

149 Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 1m2 EB-C EP 1x36W 220-240V 58,000 50 cái/thùng

150 Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 0m6 EB-C 1x18W 220-240V 82000 20 cái/thùng

151 Ballast điện tử dùng 2 bóng T8 0m6 EB-C 2x18W 220-240V 114,800 20 cái/thùng

152 Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 1m2 EB-C 1x36W 220-240V 82,000 20 cái/thùng

153 Ballast điện tử dùng 2 bóng T8 1m2 EB-C 2x36W 220-240V 114,800 20 cái/thùng

154 Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 0m6 EB-B 1x18W 220-240V 58,000 20 cái/thùng

155 Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 1m2 EB-B 1x36W 220-240V 58,000 20 cái/thùng

156 Ballast điện tử dùng 1 bóng T5 0m6 EB-C 1x14W 220-240V 100,200 20 cái/thùng

157 Ballast điện tử dùng 1 bóng T5 1m2 EB-C 1x28W 220-240V 100,200 20 cái/thùng

158 Ballast điện tử dùng 2 bóng T5 0m6 EB-C 2x14W 220-240V 131,800 20 cái/thùng

159 Ballast điện tử dùng 2 bóng T5 1m2 EB-C 2x28W 220-240V 131,800 20 cái/thùng

160 Bộ máng đèn dùng 1 bóng T8 0m6 1x18W 220v-50Hz 166,300 6 bộ/thùng

161 Bộ máng đèn dùng 2 bóng T8 0m6 2x18W 220v-50Hz 206,900 6 bộ/thùng

162 Bộ máng đèn dùng 1 bóng T8 1m2 1x36W 220v-50Hz 199,000 6 bộ/thùng

163 Bộ máng đèn dùng 2 bóng T8 1m2 2x36W 220v-50Hz 323,400 6 bộ/thùng

164 Bộ máng đèn HQ có bóng 18W - ballast điện tử 134,800 12 cái/thùng

165 Bộ máng đèn HQ có bóng 36W - ballast điện tử 143,700 12 cái/thùng
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166 Bộ máng đèn điện tử 0m6 18W 220V 133,000 12 bộ/thùng

167 Bộ máng đèn điện tử 1m2 36W 220V 157,500 12 bộ/thùng

168

169

170
Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 1 X TLD 18W HF 220V

362,700
6 cái/thùng

171
Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 2 X TLD 18W HF 220V

500,500
6 cái/thùng

172
Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 1 X TLD 36W HF 220V

571,700
6 cái/thùng

173
Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 2 X TLD 36W HF 220V

816,700
6 cái/thùng

174
Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 1 X TL5  28W HF 220V

559,000
6 cái/thùng

175
Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 2 X TL5  28W HF 220V 819,200 6 cái/thùng

176 Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 50W/542 E27 SG 1CT/24 130,900 24 bóng/thùng

177 Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 80W/542 E27 SG 1CT/24 130,900 24 bóng/thùng

178 Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 125W/542 E27 SG 1CT/24 130,900 24 bóng/thùng

179 Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 250W/542 E40 HG SLV/12 175,900 12 bóng/thùng

180 Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 400W/542 E40 HG SLV/6 232,300 6 bóng/thùng

181 Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 100W - 160W E27 SG 1CT/24 120,100 24 bóng/thùng

182 Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E27/E40 SG 1CT/12 160,900 12 bóng/thùng

183 Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 SG 1CT/6 200,200 6 bóng/thùng

184 Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 70W E E27 SLV/12 127,600 12 bóng/thùng

185 Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 100W E E27 SLV/12 127,600 12 bóng/thùng

186 Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 150W E E27 SLV/12 141,800 12 bóng/thùng

187 Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 250W E E40 SLV/12 155,900 12 bóng/thùng

188 Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 400W E E40 SLV/12 170,100 12 bóng/thùng

189 Bóng cao áp Sodium dạng thẳng  SON-T 1000W E E40 SLV/4 991,800 04 bóng/thùng

190 Bóng cao áp Sodium dạng bầu SON 100W E E40 CO SLV/12 249,500 12 bóng/thùng

191 Bóng cao áp Sodium dạng bầu SON 150W E E40 CO SLV/12 180,200 12 bóng/thùng

192 Bóng cao áp Sodium dạng bầu SON 250W E E40 CO SLV/12 196,600 12 bóng/thùng

193 Bóng cao áp Sodium dạng bầu SON 400W E E40 CO SLV/12 266,700 12 bóng/thùng

194
Bóng cao áp HPI PLUS dạng bầu 250W/767 BU E40 SLV/12 297,600 12 bóng/thùng

195
Bóng cao áp HPI PLUS dạng bầu 250W/745 BU E40 SLV/12 297,600 12 bóng/thùng

196
Bóng cao áp HPI PLUS dạng bầu 400W/767 BU E40 SLV/12 297,600 12 bóng/thùng

197
Bóng cao áp HPI-T PLUS dạng thẳng 250W/645  E40 SLV/12 324,100 12 bóng/thùng

198 Bóng cao áp HPI-T PLUS dạng thẳng 400W/645  E40 SLV/12 324,100 12 bóng/thùng

199 Bóng cao áp HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL/4 1,417,000 04 bóng/thùng

200 Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70W/730/842/852 215,200 12 bóng/thùng

201 Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 150W/730/842 220,900 12 bóng/thùng

Bộ máng 

đèn 

TMS008

Đèn sạc 

LED
Đèn sạc Led 30505 65K ESSENTIAL 36X0.07W 475,428 6 bộ/thùng
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202 Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 250W/842 896,400 12 bóng/thùng

203 Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline C 100W – 150W 27,500 100 bóng/hộp

204 Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline S 300W – 500W 28,900 100 bóng/hộp

205 Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline L 1000W – 1500W 61,000 100 bóng/hộp

206 ET-E 60W Biến áp điện tử ET-E 60 220V – 240V 64,000 48 cái/hộp

207
Bóng chén

Halogen
Bóng chén Halogen dạng phản xạ 12V 20w – 35w – 50w GU5.3 12,500 50 bóng/thùng

208 Ballast đèn cao áp Sodium BSN 70W L300 I 207,600 6 cái/thùng

209 Ballast đèn cao áp Sodium BSN 100W L300 I 219,800 6 cái/thùng

210 Ballast đèn cao áp Sodium BSN 150W L300 I 330,900 6 cái/thùng

211 Ballast đèn cao áp Sodium BSN 250W L300 I 433,500 6 cái/thùng

212 Ballast đèn cao áp Sodium BSN 400W L300 I 769,300 6 cái/thùng

213 Ballast đèn cao áp Sodium BSN 1000W L02 2,860,000  cái/thùng

214 Ballast đèn cao áp Sodium BSN-E 70W L300 ITS (lõi nhôm) 182,000 6 cái/thùng

215 Ballast đèn cao áp Sodium BSN-E 100W L300 ITS (lõi nhôm) 244,200 6 cái/thùng

216 Ballast đèn cao áp Sodium BSN-E 150W L300 ITS (lõi nhôm) 280,800 6 cái/thùng

217 Ballast đèn cao áp Sodium BSN-E 250W L300 ITS (lõi nhôm) 329,700 6 cái/thùng

218 Ballast đèn cao áp Sodium BSN-E 400W L300 ITS (lõi nhôm) 561,600 6 cái/thùng

219 Ballast đèn cao áp Mercury/Metal Halide BHL 250W L200 390,700 6 cái/thùng

220 Ballast đèn cao áp Mercury/Metal Halide BHL 400W L200 470,000 6 cái/thùng

221 Ballast đèn cao áp Mercury/Metal Halide BHL 1000W L202 1,859,000  cái/thùng

222 Ballast đèn cao áp Mercury/Metal Halide BHL-E 250W (lõi nhôm) 274,700 6 cái/thùng

223 Ballast đèn cao áp Mercury/Metal Halide BHL-E 400W (lõi nhôm) 305,300 6 cái/thùng

224 Tụ điện CP18BU28 CAP 250V 18uF 61,000
Cái

225 Tụ điện CP32ET28 CAP 250V 32uF 94,000
Cái

226 Tụ điện CP50FV28 CAP 250V 50uF 146,500
Cái

227 Kích đèn cao áp SI 51 (dùng với ballast BHL) 59,000
Cái

228 Kích đèn cao áp SN 52 (dùng cho Metal 1000w) 81,700
Cái

229 Kích đèn cao áp SN 58 (dùng với ballast BSN, BMH) 64,800
Cái

230 Kích đèn cao áp SN 56 (dùng cho Sodium 1000w) 199,600
Cái

231 Đèn pha cao áp đối xứng RVP250 MHN-TD 150W KIC 220V-50Hz SSP 2,292,000
Bộ

232 Đèn pha cao áp đối xứng RVP250 SON-T150W 220V-50Hz SSP 2,274,000
Bộ

233 Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 SON-T250W KIC 220V-50Hz SSP 2,750,000
Bộ

234 Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 SON-T400W KIC 220V-50Hz SSP 3,442,000
Bộ

 Bộ đèn pha

 ConTempo

Bóng 

Metal halide

Bóng 

halogen
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235 Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 HPI-TP250W KIC 220V-50Hz SSP 2,684,000 Bộ

236 Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 HPI-TP400W KIC 220V-50Hz SSP 2,921,000
Bộ

237 Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 SON-T250W KIC 220V-50Hz ASP 2,770,000
Bộ

238 Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 SON-T400W KIC 220V-50Hz ASP 3,445,000
Bộ

239 Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 HPI-TP250W KIC 220V-50Hz ASP 2,700,000
Bộ

240 Đèn pha cao áp bấtđối xứng RVP350 HPI-TP400W KIC 220V-50Hz ASP 2,940,000 Bộ

241 Starters Chuột đèn huỳnh quang S10 6,600 25 con/hộp

242 Đèn lon âm trần không kính 69393 1x5W Ø 85 52,800 20 cái/thùng

243 Đèn lon âm trần không kính 69394 1x9W Ø 90 64,900 20 cái/thùng

244 Đèn lon âm trần không kính 69395 1x11W Ø 100 72,600 20 cái/thùng

245 Đèn lon âm trần không kính 69396 1x18W Ø 130 82,500 20 cái/thùng

246 Đèn lon âm trần có kính 69397 1x5W Ø 85 81,400 20 cái/thùng

247 Đèn lon âm trần có kính 69398 1x9W Ø 90 96,800 20 cái/thùng

248 Đèn lon âm trần có kính 69399 1x11W Ø 100 94,600 20 cái/thùng

249 Đèn lon âm trần có kính 69400 1x18W Ø 130 123,200 20 cái/thùng

250 Đèn lon downlight 66661 1x5W không kính trắng ¢85 46,000 20 cái/thùng

251 Đèn lon downlight 66662 1x9W không kính trắng ¢90 56,200 20 cái/thùng

252 Đèn lon downlight 66663 1x11W không kính trắng ¢100 64,800 20 cái/thùng

253 Đèn lon downlight 66664 1x18W không kính trắng ¢130 78,000 20 cái/thùng

254 Đèn lon downlight 13801 1x5W có kính trắng ¢85 74,900 20 cái/thùng

255 Đèn lon downlight 13802 1x9W có kính trắng ¢90 81,200 20 cái/thùng

256 Đèn lon downlight 13803 1x11W có kính trắng ¢100 90,500 20 cái/thùng

257 Đèn lon downlight 13804 1x18W có kính trắng ¢130 111,600 20 cái/thùng

258 Chóa bóng chén cố định QBS022 ¢70 36,600 50 cái/thùng

259 Chóa bóng chén xoay góc chiếu QBS024 ¢72 61,500 50 cái/thùng

260 Billy xanh lá + bóng Genie 11w 240v E27 268,000 4 cái/thùng

261 Billy xanh dương + bóng Genie 11w 240v E27 268,000 4 cái/thùng

262 Billy vàng + bóng Genie 11w 240v E27 268,000 4 cái/thùng

263 QDS300 xám + bóng Genie 11w 240v E27 268,000 4 cái/thùng

264 QDS300 xanh + bóng Genie 11w 240v E27 268,000 4 cái/thùng

265 Đèn bàn FDS201 ANDREW Red 1x11W 274,000 4 cái/thùng

266 Đèn bàn FDS201 ANDREW Yellow 1x11W 274,000 4 cái/thùng

267 Đèn bàn FDS201 ANDREW Blue 1x11W 274,000 4 cái/thùng

268 TCS252 Deco tiwist slim Ridge TL5 25W (BCS2502) 300,500 6 cái/thùng

269 TCS253 Deco tiwist slim Blossom TL5 25W (BCS2503) 303,600 6 cái/thùng

270 69624 ceiling lamp white 1x22W 230V 169,500 6 cái/thùng

271 69625 ceiling lamp white 1x22W 230V 169,500 6 cái/thùng
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272 Philips LIFEMAX  1m2 - TLD 36W/54 14,000 30bóng/thùng

273 Philips LIFEMAX  0m6 - TLD 18W/54 12,400 30bóng/thùng

274 Compact Philips  8w -  Cool Daylight , Warm White 33,000 12bóng/thùng

275 Compact Philips 18w -  Cool Daylight , Warm White 49,700 12bóng/thùng

276 Compact Philips 23w -  Cool Daylight , Warm White 51,200 12bóng/thùng

277 Compact Philips  5w Genie -  Cool Daylight , Warm White 36,400 12bóng/thùng

278 Compact Philips  11w Genie -  Cool Daylight , Warm White 44,400 12bóng/thùng

279 Compact Philips  14w Genie -  Cool Daylight , Warm White 45,500 12bóng/thùng

280 Compact xoắn Tornado T2 Philips 12W 47,200 12bóng/thùng

281 Compact xoắn Tornado T2 Philips 15W 56,100 12bóng/thùng

282 Compact xoắn Tornado T2 Philips 20W 56,200 12bóng/thùng

283 Compact xoắn Tornado T2 Philips 24W 57,000 12bóng/thùng

Bóng đèn tiết kiệm điện dạng U

CFL

Bóng đèn tiết kiệm điện dạng xoắn

HÀNG NỘI ĐỊA

Bóng đèn huỳnh quang

TLD






